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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
Bài 1: ( 2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. Số thập phân gồm 9 chục, 8 đơn vị, 5 phần nghìn được viết là:
A. 98,5000                  B. 98,005                  C. 98,05                      D. 98,0005

b. Cho số thập phân 478,32. Giá trị chữ số 2 là: 
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c. Cho các số thập phân: 13,026; 12,045; 12,054; 13,572; Số thập phân lớn nhất là: 
A. 12,045
             B. 13,026
                  C. 12,054

 D. 13,572

d. Làm tròn số thập phân 0,158  đến hàng phần mười ta được:

     A. 1                    B.0,16                         C. 0,2                    D. 0,15

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a.  38 tạ 57 yến  = 38,57 tạ                                b. 8,64m  = 8m 64dm

c.  412,45km  = 412 450 hm                              d. 1
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 giờ = 84 phút  
Bài 3: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài [image: image7.png]


 m, chiều rộng [image: image9.png]


 m. Diện tích của tấm bìa là:……….dm2

	


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)                                                 
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) [image: image11.png]


 + [image: image13.png]


 = …………………………………………………………………………………
b) [image: image15.png]10



 + [image: image17.png]


 = ………………………………………………………………………………..

c) [image: image19.png]


 x [image: image21.png]


 = ………………………………………………………………………………….

d)  [image: image23.png]12:8



 = …………………………………………………………………………………

Bài 2: (1điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

	a) 60dm2 = ……..…….. m2

b) 9tạ 3kg = …………. yến
	c) 7km 30m = ………….. km
d) 8600m2 = ……………. ha


Bài 3: (2 điểm) Để lát nền một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng [image: image25.png]


 chiều dài người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40 cm. 
Giá mỗi viên gạch là 25 000 đồng. Hỏi để lát kín phòng học đó người ta cần bao nhiêu tiền để mua gạch, biết phần mạch vữa không đáng kể.
Bài giải
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................

	Bài 4 : (1 điểm)

a)Lan nghĩ ra 1 số thập phân gồm:

+ Hàng phần mười là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

+ Hàng phần trăm là số lẻ bé nhất có 1 chữ số

+ Số này lớn hơn 12 và nhỏ hơn 13

Số Lan nghĩ ra là : ………………………………………


	b) Tính bằng cách thuận tiện nhất
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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn : Toán - Lớp 5
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ 

(a - B; b - B; c - D; d - C)
	2 

	2
	Điền đúng mỗi ô trống được 0,25đ 

(a – Đ; b – S; c – Đ; d – S)
	1

	3
	24 dm2
	1

	II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính 0,5đ
	2

	2
	Mỗi câu đúng 0.25đ
	1

	3
	Bài giải

Chiều rộng phòng học là:

                             12 x [image: image39.png]


 = 8 (m)               (0,25 đ)
Diện tích nền phòng học là:

                             12 x 8 = 96 (m2)          (0,5 đ)
Diện tích mỗi viên gạch là:

                              40 x 40 = 1 600 (cm2)                 (0,25 đ)

                               Đổi: 96 m2 = 960 000 cm2             (0,25 đ)
Số viên gạch để lát nền phòng học là:

                             960 000 : 1 600 = 600 (viên)      (0,25 đ)
Số tiền để mua gạch là:

                             25 000 x 600 = 15 000 000 (đồng)   (0,25 đ)
                                        Đáp số: 15 000 000 đồng (0,25 đ)
	2

	4
	Mỗi ý 0,5 điểm
a) 12,81
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